ÔN TẬP THI HK 1
CHỦ ĐỀ : THẾ GIỚI SỐNG

I. BIẾT

Câu 1: Hãy chọn câu sau đây có thứ tự sắp xếp các cấp độ tổ chức sống từ thấp đến cao:

A.  Cơ thể, tế bào, quần thể, hệ sinh thái, quần xã

B. Quần xã , quần thể, hệ sinh thái,tế bào, cơ  thể 

C. Quần thể, quần xã, cơ thể, hệ sinh thái , tế bào

     D.  Tế bào, cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái .

Câu 2:  Đơn vị tổ chức cơ sở của mọi sinh vật là:

A. Tế bào 
B. Mô 
C. Cơ quan 

D. Nhân

Câu 3: Đơn vị phân loại lớn nhất bao gồm các ngành sinh vật có chung  những đặc điểm nhất định gọi là:

A. lớp sinh vật. 
B. giới sinh vật.
C. loài sinh vật.
D. ngành sinh vật.

Câu 4: Trong hệ thống phân loại 5 giới, vi khuẩn thuộc

A. giới Khởi sinh.   
B. giới Nấm.


C. giới Nguyên sinh.   
D. giới Động vật.

Câu 5: Thế giới sinh vật được phân thành các nhóm theo trình tự là

A. Loài → chi → họ →bộ→lớp→ngành → giới.

B. chi → họ → bộ→lớp→ngành → giới→ loài.

C. Loài → chi → bộ → họ →lớp→ngành → giới.

D. Loài → chi →lớp → họ →bộ →ngành → giới.

II. HIỂU
Câu 6: Đặc tính quan trọng nhất đảm bảo tính bền vững và ổn định tương đối của tổ chức sống là:

A. Trao đổi chất và năng lượng
B. Sinh sản

C. Sinh trưởng và phát triển
D. Khả năng tự điều chỉnh và cân bằng nội môi

Câu 7: "Đàn voi sống trong rừng" thuộc cấp độ tổ chức sống nào dưới đây?

A. Cá thể.    
B. Quần thể.    

C. Quần xã    

D. Hệ sinh thái

Câu 8: Cho các ý sau:

(1) Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc.

(2) Là hệ kín, có tính bền vững và ổn định.

(3) Liên tục tiến hóa.
(4) Là hệ mở, có khả năng tự điều chỉnh.

(5) Có khả năng cảm ứng và vận động.


(6) Thường xuyên trao đổi chất với môi trường.

Trong các ý trên, có mấy ý là đặc điểm của các cấp độ tổ chức sống cơ bản?

A. 5    

B. 3    

C. 4    

D. 2

Câu 9:Sắp xếp nào sau đây đúng theo thứ tự tiến hoá từ thấp đến cao của các ngành thực vật:

A. Quyết, rêu, hạt trần, hạt kín 

B. Hạt trần , hạt kín , rêu , quyết 

C.Rêu,  hạt kín, quyết, hạt trần 

D. Rêu, quyết ,  hạt trần, hạt kín 

Câu 10:Điểm đặc trưng của thực vật phân biệt với động vật  là : 

A.
Có nhân chuẩn 

B.
Cơ thể đa bào phức tạp 

C.
Sống tự dưỡng 

D.
Có các mô phân hoá 

Câu 11. Ngành thực vật đa dạng và tiến hoá nhất là ngành

A. Rêu.   

B. Quyết.                    C. Hạt trần.
  D. Hạt kín.

III. VẬN DỤNG

Câu 12: Loại nấm được dùng để sản xuất rượu trắng, rượu vang, bia, làm nở bột mì, tạo sinh khối thuộc nhóm nấm nào sau đây?

A. Nấm sợi    B. Nấm đảm    C. Nấm nhầy    D. Nấm men

13.Trong các ngành động vật sau đây, ngành nào có mức độ tiến hoá thấp nhất so với các ngành còn lại ?

a. Ruột  khoang 
                                      c.  Thân mềm 

b.  Giun tròn  
                                      d.   Chân khớp 

14. Cấu trúc  nào sau  đây  được  xem là đặc điểm  cơ  bản nhất  để phân biệt giữa  động vật có  xương sống  với động vật  thuộc các ngành không có  xương sống ?

a.  Vỏ  kitin của cơ  thể                                 
c.  Vỏ  đá vôi 

b.  Hệ thần kinh 
                                                 d.   Cột sống 

15.  Sinh vật  dưới đây thuộc ngành giun đốt là:

a.  Giun đũa 
                                  c.  Giun đất 

b.  Đĩa  phiến 
                                  d.   Giun  kim 

Câu 16: Trong một cánh rừng gồm các cấp tổ chức sống cơ bản là

A. Cá thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái.

B. Tế bào, cơ thể, quần thể, quần xã.

C. Tế bào, cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái, sinh quyển.

D. Tế bào, cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái.

Câu 17: Phương thức dinh dưỡng của nấm mốc là

A. tự dưỡng   B. dị dưỡng hoại sinh

C. dị dưỡng kí sinh   D. dị dưỡng cộng sinh

CHỦ ĐỀ : THÀNH PHẦN HÓA HỌC TẾ BÀO
I.BIẾT
Câu 1: Nhóm các nguyên tố  nào sau đây  là nhóm  nguyên tố  chính cấu tạo  nên chất sống ?

A. C,Na,Mg,N
                                   C.H,Na,P,Cl

B.C,H,O,N
                                             D.C,H,Mg,Na

Câu 2:Nguyên tố nào dưới đây  là nguyên tố  đại lượng ? 

A. Mangan.
                                        C.Kẽm.

B.Đồng .
                                        D. Carbon.

Câu 3: Cacbonhiđrat là tên gọi  dùng để  chỉ nhóm  chất nào sau đây?

A. Đường 
                                      C. Đạm 

B. Mỡ 
                                      D. Chất hữu cơ 

Câu 4:Các nguyên tố  hoá học cấu tạo  của Cacbonhiđrat là : 

A.
Các bon và hidtô                               B.Hidrô và  ôxi

C.
Ôxi và các bon                                    D. Cac bon, hidrô và  ôxi

Câu 5: Chức năng  chủ  yếu  của đường  glucôzơ  là : 

A.  Tham gia  cấu tạo  thành tế bào 

B.  Cung cấp năng lượng  cho hoạt động tế bào 

C. Tham gia  cấu tạo nhiễm sắc thể 

D.  Là thành  phần  của phân tử ADN

Câu 6: Các nguyên  tố hoá học là thành phần bắt buộc của phân tử prôtêin là:

A. Cacbon, oxi,nitơ 

B. Hidrô, các bon, phôtpho

C. Nitơ , phôtpho, hidrô,ôxi

D. Cácbon,hidrô, oxi, ni tơ 

Câu 7:  Loại liên kết hoá học  chủ yếu  giữa  các đơn  phân  trong phân  tử Prôtêin là : 

A. Liên kết  hoá trị 
C.  Liên kết este

B. Liên kết peptit
D.  Liên kết hidrô

Câu 8: Tính đa  dạng  của prôtêin được  qui  định  bởi 

A.  Nhóm  amin của các axit amin 

B. Nhóm R của các axit amin 

C.  Liên kết peptit

D.  Thành  phần , số lượng  và trật tự axitamin trong phân tử prôtêin

Câu 9: Chất  nào  sau đây  được cấu tạo  từ các nguyên tố hoá học C,H,O,N,P?

A.  Prôtêin    
                              C.  photpholipit

B.axit nuclêic
                              D. Axit béo 

Câu 10: Axit nuclêic bao gồm  những chất nào sau đây ?

A. ADN và ARN
                                             C. ARN và Prôtêin 

B. Prôtêin và ADN
                                             D. ADN và lipit

Câu 11: Đơn phân  cấu tạo  của phân tử ADN là : 

A.  A xit amin 
                                            C. Nuclêotit

B. Plinuclêotit
                                            D. Ribônuclêôtit

Câu 12: Các thành phần  cấu tạo  của mỗi Nuclêotit là :

A. Đường , axit và Prôtêin 

B. Đường , bazơ nitơ  và axit

C. Axit,Prôtêin và lipit

D. Lipit, đường  và Prôtêin 

II. HIỂU 

Câu 13:Trong tế bào , nước phân bố  chủ yếu  ở thành phần  nào sau đây ?

A.
Màng  tế bào                             B.
Chất nguyên sinh 

C.
Nhân tế bào                               D.
Nhiễm sắc thể 

Câu 14: Bệnh nào sau đây liên quan đến sự thiếu nguyên tố vi lượng?

A. Bệnh bướu cổ    

B. Bệnh còi xương

C. Bệnh cận thị    


D. Bệnh tự kỉ

Câu 15: Câu nào sau đây không đúng với vai trò của nước trong tế bào?

A. Nước tham gia vào quá trình chuyển hóa vật chất.

B. Nước là thành phần cấu trúc của tế bào.

C. Nước cung cấp năng lượng cho tế bào hoạt động.

D. Nước trong tế bào luôn được đổi mới

Câu 16:Chất  dưới đây  không phải lipit là :

A. Côlestêron
                                       C. Hoocmon ostrôgen

B. Sáp 
                                                 D. Xenlulôzơ

Câu 17: Đường  mía  do  hai phân tử  đường  nào sau  đây  kết hợp  lại ?

A. Glucôzơ  và Fructôzơ                                  C. Xenlucôzơ và  galactôzơ

B. Galactôzơ và tinh bột                                   D.  Tinh bột  và  mantôzơ

Câu 18: Người ta dựa vào đặc điểm nào sau đây để chia saccarit ra thành ba loại là đường đơn, đường đôi và đường đa?

A. khối lượng của phân tử



B. độ tan trong nước

C. số loại đơn phân có trong phân tử


D. số lượng đơn phân có trong phân tử

Câu 19: Prôtêin  không  có đặc điểm  nào sau  đây ?

A.  Dễ  biến  tính  khi nhiệt độ tăng cao 

B.  Có tính đa dạng 

C.  Là  đại phân tử  có cấu trúc  đa phân 

D.  Có khả năng  tự sao  chép 

Câu 20:  Loại prôtêin  nào sau   đây không có  chứa  liên kết hiđrô?

A. Prôtêin   bậc 1
                                           C. Prôtêin  bậc 3

B.Prôtêin  bậc 2
                                           D. Prôtêin  bậc 4

Câu 21. Bậc cấu trúc nào sau đây  có vai trò  chủ yếu  xác định  tính đặc thù của prôtêin?

A.  Cấu trúc bậc 1                                     B. Cấu trúc bậc 2

C. Cấu trúc bậc 3                                      D. Cấu trúc bậc 4

Câu 22: Protein nào sau đây có vai trò điều hòa nồng độ các chất trong cơ thể?

A. Insulin có trong tuyến tụy

B. Kêratin có trong tóc

C. Côlagen có trong da

D. Hêmoglobin có trong hồng cầu

III. VẬN DỤNG
Câu23. Khi tìm kiếm sự sống ở các hành tinh khác trong vũ trụ, các nhà khoa học trước hết tìm kiếm xem ở đó có nước hay không vì

A. nước được cấu tạo từ các nguyên tố đa lượng.

B. nước chiếm thành phần chủ yếu trong mọi tế bào và cơ thể sống, giúp tế bào tiến hành chuyển hoá vật chất và duy trì sự sống.

C. nước là dung môi hoà tan nhiều chất cần thiết cho các hoạt động sống của tế bào.


D. nước là môi trường của các phản ứng sinh hoá trong tế bào.

Câu 24: Cho các nhận định sau:

(1) Tinh bột là chất dự trữ trong cây

(2) Glicogen là chất dự trữ của cơ thể động vật và nấm

(3) Glucozo là nguyên liệu chủ yếu cho hô hấp tế bào

(4) Pentozo tham gia vào cấu tạo của AND và ARN

(5) Xenlulozo tham gia cấu tạo màng tế bào

Trong các nhận định trên có mấy nhận định đúng với vai trò của cacbohidrat trong tế bào và cơ thể?

A. 2.   

B. 3   

C. 4.   

D. 5

Câu 25: Cho các ý sau:

(1) Dự trữ năng lượng trong tế bào

(2) Tham gia cấu trúc màng sinh chất

(3) Tham gia vào cấu trúc của hoocmon, diệp lục

(4) Tham gia vào chức năng vận động của tế bào

(5) Xúc tác cho các phản ứng sinh học

Trong các ý trên có mấy ý đúng với vai trò của lipit trong tế bào và cơ thể?

A. 2.   

B. 3   

C. 4.   

D. 5

Câu 26: Ăn quá nhiều đường sẽ có nguy cơ mắc bệnh gì trong các bệnh sau đây?

A. bệnh tiểu đường   B. bệnh bướu cổ

C.bệnh còi xương   D. bệnh gút

27.  Sinh vật nào dư​ới đây có vật chất di truyền là ADN ?

A. virut cúm.

B. Virut corona

C. Vi khuẩn Ecoli .

D. Virut HIV .

28.Sinh vật nào dưới đây có vật chất di truyền là ARN?

A. Virut Corona       B. Virut đậu mùa     C. Vi rut viêm gan B .  D. Vi khuẩn Ecoli
CHỦ ĐỀ : CẤU TRÚC TẾ BÀO
I. BIẾT 
Câu 1. Cấu tạo chung của tế bào nhân sơ bao gồm 3 thành phần chính là

A. thành tế bào, màng sinh chất, nhân. 

B. thành tế bào, tế bào chất, nhân.

C. màng sinh chất, thành tế bào, vùng nhân. 

D. màng tế bào, chất tế bào, vùng nhân

2. Đặc điểm  của tế bào  nhân  sơ là :

a.  Tế bào chất  đã phân hoá  chứa đủ  các loại bào quan 

b.  Màng nhân  giúp trao đổi  chất  giữa nhân  với tế bào chất 

c.  Chưa  có  màng nhân 

d.  Cả a, b, c đều đúng 

3.  Cấu trúc  nào sau đây  thuộc  loại tế bào  nhân sơ ?

a. Virut

b.  Tế bào  thực vật 

c. Tế bào động vật 

d. Vi khuẩn 

Câu 4. Thành tế bào vi khuẩn cấu tạo chủ yếu từ 

A. colesteron.



B. xenlulozơ
.


C. peptiđôglican.



D. photpholipit và protein

Câu 5. Vùng nhân của tế bào nhân sơ chứa 1 phân tử


A. ADN dạng vòng.


B. mARN dạng vòng.


C. tARN dạng vòng.


D. rARN dạng vòng

Câu 6. Thành tế bào vi khuẩn có vai trò


A- trao đổi chất giữa tế bào với môi trường.


B- ngăn cách giữa bên trong và bên ngoài tế bào.


C- liên lạc với các tế bào lân cận.


D- Cố định hình dạng của tế bào.

7.  Trong dịch nhân  có  chứa 

a Ti thể  và tế  bào chất 

b  Tế bào chất  và chất  nhiễm sắc 

c.  Chất nhiễm sắc  và nhân con 

d. Nhân con và mạng  lưới  nội chất 

8. Đường kính của nhân tế bào vào khoảng 

a. 0,5 micrômet
         c. 50 micrômet

b. 5 micrômet

d. 5 ăngstron

9.  Hoạt động  nào sau  đây là  chức năng  của nhân tế bào ?

a. Chứa đựng thông tin  di  truyền 

b. Cung cấp  năng lượng  cho các hoạt  động  của tế bào 

c. Vận chuyển  các chất bài tiết  cho tế bào 

d.  Duy trì  sự trao đổi  chất giữa tế bào và môi trường 

10.  Cấu trúc trong tế bào  bao gồm  các ống  và  xoang  dẹt thông với  nhau  được gọi  là :

a. Lưới  nội chất 

b.  Chất nhiễm sắc

c.  Khung tế bào 

d. Màng sinh chất 

11. Thành   phần hoá học  của Ribôxôm gồm :

a. ADN,ARN và prôtêin

b. Prôtêin,ARN

c. Lipit,ADN và ARN

d. ADN,ARN và  nhiễm sắc thể 

12.  Trong tế bào , hoạt động  tổng hợp prôtêin xảy ra ở :

a. Ribôxôm 
c. Nhân 

b. Lưới nội chất 
d. Nhân con 

13.Bào quan  có chức năng  cung cấp  năng lượng  cho hoạt động  tế bào  là 

a. Không bào 
c. Nhân con 

b. Trung thể

d.  Ti thể 

Câu 14. Lục lạp là loại bào quan chỉ có ở tế bào


A. thực vật.


B. động vật.


C. vi khuẩn.


D. nấm.

Câu 15. Grana là cấu trúc có trong bào quan 


A. ti thể.



B. trung thể. 


C. lục lạp. 



D. lizoxom. 

16.  Tên gọi strôma để chỉ cấu trúc nào sau đây?

a.  Chất  nền của lục lạp

b. Màng ngoài  của lục lạp 

c. M àng trong  của lục lạp  

d. Enzim quang hợp  của lục lạp 

17.  Sắc  tố  diệp lục  có  chứa  nhiều  trong cấu trúc nào sau đây ?

a. Chất  nền 

b.  Các túi tilacoit

c.  Màng ngoài  lục lạp 

d. Màng  trong  lục lạp 

18. Trong lục lạp ,  ngoài diệp lục  tố  và Enzim quang hợp, còn có chứa  

a. ADN và ribôxôm

b. ARN và nhiễm sắc thể 

c. Không  bào 

d. Photpholipit

Câu 19. Màng sinh chấtcủa tế bào ở sinh vật nhân thực được cấu tạo bởi

A. các phân tử prôtêin và axitnuclêic.



B. các phân tử phôtpholipit  và axitnuclêic.

C. các phân tử prôtêin và phôtpholipit.


D. các phân tử prôtêin.

Câu 20. Loại phân tử có số lượng lớn nhất trên màng sinh chất là 

A. protein. 
B. photpholipit.
C. cacbonhidrat.
D. colesteron
Câu 21. Colesteron có ở màng sinh chất của tế bào 

A. vi khuẩn. 
B. nấm .
C. động vật. 

D. thực vật.

Câu 22. Trong phương thức vận chuyển thụ động, các chất tan được khuếch tán qua màng tế bào phụ thuộc vào


A- đặc điểm của chất tan.


B- sự chênh lệch nồng độ của các chất tan gữa trong và ngoài màng tế bào.


C- đặc điểm của màng tế bào và kích thước lỗ màng.


D- nguồn năng lượng được dự trữ trong tế bào.

Câu 23. Nếu môi trường bên ngoài có nồng độ của các chất tan lớn hơn nồng độ của các chất tan có trong tế bào thì môi trường đó được gọi là môi trường


A- ưu trương.
B- đẳng trương.
C- nhược trương.
D- bão hoà.

Câu 24. Nếu môi trường bên ngoài có nồng độ của các chất tan nhỏ hơn nồng độ của các chất tan có trong tế bào thì môi trường đó được gọi là môi trường


A- ưu trương.
B- đẳng trương.
C- nhược trương.

D- bão hoà.

Câu 25: Cơ chế vận chuyển các chất từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao là cơ chế

A. vận chuyển chủ động                    B. vận chuyển thụ động

C. thẩm tách                                      D. thẩm thấu

Câu 26: Nhập bào là phương thức vận chuyển

A. Chất có kích thước nhỏ và mang điện.

B. Chất có kích thước nhỏ và phân cực.

C. Chất có kích thước nhỏ và không tan trong nước.

D. Chất có kích thước lớn.

Câu 27: Hiện tượng thẩm thấu là:

A. Sự khuếch tán của các chất qua màng.

B. Sự khuếch tán của các ion qua màng.

C. Sự khuếch tán của các phân tử nước qua màng.

D. Sự khuếch tán của chất tan qua màng.

II. HIỂU
Câu 28. Bào quan có mặt ở tế bào nhân sơ là


A- ti thể.

B- ribôxôm.

C- lạp thể.

D- trung thể.

Câu 29. Chất tế bào của vi khuẩn không có 

A. tương bào và các bào quan có màng bao bọc. 

B. các bào quan không có màng bao bọc, tương bào. 

C. hệ thống nội màng, tương bào, bào quan có màng bao bọc.

D. hệ thống nội màng, khung tế bào, bào quan có màng bao bọc. 

Câu 30. Màng sinh chất của tế bào vi khuẩn không có 

A. photpholipit.

B. lipit.
C. protein. 
D. Colesteron

Câu 31.  Trong tế bào , Ribôxôm có thể  tìm thấy  ở trạng  thái nào  sau đây :

a. Đính  trên màng sinh chất 

b. Tự do  trong tế bào chất 

c. Liên kết  trên  lưới nội chất 

d.  Tự  do  trong tế bào chất  và liên  kết trên lưới  nội chất 

Câu 32. Bộ máy Gôngi không có chức năng

A. gắn thêm đường vào prôtêin.

B. bao gói các sản phẩm tiết.

C.tổng hợp lipit



D. tạo ra glycôlipit

Câu 33. Nhân là trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào vì

A. nhân chứa đựng tất cả các bào quan của tế bào.

B. nhân chứa nhiễm sắc thể, là vật chất di truyền ở cấp độ tế bào.

C. nhân là nơi thực hiện trao đổi chất với môi trường quanh tế bào.

D. nhân có thể liên hệ với màng và tế bào chất nhờ hệ thống lưới nội chất.
Câu 34. Những thành phần không có ở tế bào động vật là

A. không bào, diệp lục.

          B. màng xellulôzơ, không bào.

C. màng xellulôzơ, diệp lục.

          D. diệp lục, không bào.

Câu 35: Lưới nội chất hạt và lưới nội chất trơn khác nhau ở chỗ lưới nội chất hạt

A. hình túi, còn lưới nội chất trơn hình ống.

B. có đính các hạt ri bô xôm, còn lưới nội chất trơn không có.

C. nối thông với khoang giữa của màng nhân, còn lưới nội chất trơn thì không.

D. có ri bôxom bám ở trong màng, còn lưới nội chất trơn có ri bôxoom bám ở ngoài màng.

Câu 36. Phát biểu  nào dưới đây  đúng  khi nói  về lục lạp ?

a. Có  chứa nhiều  trong các tế bào động vật 

b. Có  thể không  có trong tế bào  của  cây xanh 

c.  Là  loại bào quan nhỏ bé nhất 

d.  Có  chứa  sắc tố  diệp lục  tạo màu xanh ở lá cây 

Cạu 37.  Điểm giống nhau  về cấu  tạo  giữa  lục  lạp và ti thể trong tế bào  là :

a.  Có chứa  sắc tố quang hợp 

b.  Có chứa nhiều  loại enzim hô hấp 

c.  Được  bao  bọc  bởi  lớp màng  kép 

d.  Có  chứa nhiều  phân tử ATP

Câu 38. Bào quan giữ vai trò quan trọng nhất trong quá trình hô hấp của tế bào là

A. lạp thể.

B. ti thể.
C. bộ máy gôngi.
D. ribôxôm.

Câu 39: Đặc điểm nào sau đây chỉ có ở ti thể mà không có ở lục lạp

A. làm nhiệm vụ chuyển hóa năng lượng

B. Có màng ADN dạng vòng và riboxom

C. Màng trong gấp khúc tạo nên các mào

D. Được sinh ra bằng hình thức phân đôi

Câu 40: Bào quan ti thể có những chức năng nào sau đây? 

1. Chuyển hóa năng lượng thành ATP cung cấp cho tế bào hoạt động

2. Tổng hợp các chất để cấu tạo nên tế vào và cơ thể

3. Tạo ra nhiều sản phẩm trung gian cung cấp cho quá trình tổng hợp các chất

A. 1, 2


B. 1, 3


C. 2, 3



D. 1, 2, 3

Câu 41. Màng sinh chất là một cấu trúc khảm động là vì 

A. các phân tử cấu tạo nên màng có thể di chuyển trong phạm vi màng.

B. được cấu tạo bởi nhiều loại chất hữu cơ khác nhau. 

C. phải bao bọc xung quanh tế bào .

D. gắn kết chặt chẽ với khung tế bào .

Câu 42. Tế bào của cùng một cơ thể có thể nhận biết nhau và nhận biết các tế bào " lạ " là nhờ

A. màng sinh chất có " dấu chuẩn ".
C. màng sinh chất có prôtêin thụ thể.
B. màng sinh chất có khả năng trao đổi chất với môi trường.

D. Màng sinh chất có colesteron

Câu 43. Màng tế bào điều khiển các chất ra vào tế bào 

A. một cách tuỳ ý. 



B. một cách có chọn lọc .

C. chỉ cho các chất vào.


D. chỉ cho các chất ra. 
Câu 44: Trong nhiều trường hợp, sự vận chuyển qua màng tế bào phải sử dụng “chất mang”. “Chất mang” chính là các phân tử?

A. Protein xuyên màng


B. Photpholipit
C. Protein bám màng



D. Colesteron

Câu 45: Trong các nhóm chất sau, nhóm chất nào dễ dàng đi qua màng tế bào nhất?

A. Nhóm chất tan trong nước và có kích thước nhỏ.

B. Nhóm chất tan trong nước và có kích thước lớn.

C. Nhóm chất tan trong dầu và có kích thước nhỏ.

D. Nhóm chất tan trong dầu và có kích thước lớn.

Câu 46: Chất O2, CO2 đi qua màng tế bào bằng phương thức

A. Khuếch tán qua lớp kép photpholipit
B. Nhờ sự biến dạng của màng tế bào

C. Nhờ kênh protein đặc biệt

D. Vận chuyển chủ động

III.VẬN DỤNG 

Câu 47. Khi nhuộm bằng thuốc nhuộm Gram, vi khuẩn Gram dương có màu


A- đỏ.


B- xanh.


C- tím.

D- vàng.

Câu 48. Khi nhuộm bằng thuốc nhuộm Gram, vi khuẩn Gram âm có màu


A- nâu.


B- đỏ.


C- xanh.

D- vàng.

Câu 49. Trong cơ thể người, tế bào có lưới nội chất hạt phát triển mạnh nhất là tế bào

A. hồng cầu.          B. bạch cầu.
C. biểu bì.
D. cơ. 

Câu 50. Các ribôxôm được quan sát thấy trong các tế bào chuyên hoá trong việc tổng hợp

A. lipit.

B. pôlisáccarit.

C. prôtêin.
D. glucô.

Câu 51: Hemoglobin có nhiệm vụ vận chuyển oxi trong máu gồm 2 chuỗi poolipeptit α và 2 chuỗi poolipeptit β. Bào quan làm nhiệm vụ tổng hợp protein cung cấp cho quá trình tổng hợp hemoglobin là

A. ti thể   




B. bộ máy Gôngi

C. lưới nội chất hạt   


D. lưới nội chất trơn

Câu 52: Testosteron là hoocmon sinh dục nam có bản chất là lipit. Bào quan làm nhiệm vụ tổng hợp lipit để phục vụphujo quá trình tạo hoocmon này là

A. lưới nội chất hạt   B. riboxom

C. lưới nội chất trơn   D. bộ máy Gôngi

Câu 53: Trong các loại tế bào ở cơ thể người sau đây, loại tế bào nào có chứa nhiều ti thể nhất? 

A. Tế bào cơ tim




B. Tế bào da

C. Tế bào xương




D. Tế bào hồng cầu

Câu 54: Loại tế bào có khả năng quang hợp là

A. tế bào vi khuẩn lam   


B. tế bào nấm rơm

C. tế bào trùng amip   


D. tế bào động vật

Câu 55: Khi nói về số lượng lục lạp có trong tế bào, phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Trên cùng một cây, lá ở tầng trên có nhiều lục lạp hơn lá ở tầng dưới

B. Trong cùng một lá, buổi sáng có nhiều lục lạp hơn buổi chiều

C. Số lượng lục lạp trong các tế bào là khác nhau tùy thuộc độ chiếu sáng, loại mô và loài cây

D. Tất cả các tế bào thực vật đều có bào quan lục lạp để quang hợp

Câu 56: Khi chứng minh cho giả thuyết " ti thể và lục lạp có nguồn gốc từ tế bào nhân sơ, ẩn nhập vào tế bào nhân thực", có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

1. Ti thể và lục lạp đều có màng kép, trong đó màng ngoài rất giống màng tế bào nhân thực

2. Ti thể và lục lạp đều có ADN dạng vòng trần, kép, có riboxom 70S riêng giống tế bào nhân sơ

3. Ti thể và lục lạp đều có khả năng phân đôi

4. Trên màng tế bào vi khuẩn có hệ dẫn truyền điển tử giống ở ti thể và lục lạp

5. Ti thể và lục lạp có nguồn gốc từ cùng một loại vi khuẩn sau đó chúng phân hóa dần về cấu tạo và chuyên hóa về chức năng

A. 5

    B. 4



C. 3



D. 2

Câu 57: Trong môi trường nhược trương, tế bào có nhiều khả năng sẽ bị vỡ ra là

A. tế bào hồng cầu   

B. tế bào nấm men

C. tế bào thực vật   


D. tế bào vi khuẩn

Câu 58: Cho các phương thức vận chuyển các chất sau:

(1) Khuếch tán trực tiếp qua lớp kép photpholipit

(2) Khuếch tán qua kênh protein xuyên màng

(3) Nhờ sự biến dạng của màng tế bào

(4) Nhờ kênh protein đặc hiệu và tiêu hap ATP

Trong các phương thức trên, có mấy phương thức để đưa chất tan vào trong màng tế bào?

A. 1    

B. 2    

C. 3    

D. 4

Câu 59: Mục đích của thí nghiệm co nguyên sinh là để xác định

(1) Tế bào đang sống hay đã chết

(2) Kích thước của tế bào lớn hay bé

(3) Khả năng trao đổi chất của tế bào mạnh hay yếu

(4) Tế bào thuộc mô nào trong cơ thể

Phương án đúng trong các phương án trên là

A. (1), (2)    
B. (2), (3)    
C. (3), (4)    
D. (1), (3)
Câu 60: Cho các nhận định sau về việc vận chuyển các chất qua màng tế bào. Nhận định nào sai?

A. CO2 và O2 khuếch tán vào trong tế bào qua lớp kép photpholipit

B. Các phân tử nước thẩm thấu vào trong tế bào nhờ kênh protein đặc biệt là “aquaporin”

C. Các ion Na+, Ca+ vào trong tế bào bằng cách biến dạng của màng sinh chất
D. Glucozo khuếch tán vào trong tế bào nhờ kênh protein xuyên màng

CHỦ ĐỀ : CHỦ ĐỀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG
I.BIẾT
 Câu 1. Đồng hoá là 

A. tập hợp tất cả các phản ứng sinh hoá xảy ra bên trong tế bào.

B. tập hợp một chuỗi các phản ứng kế tiếp nhau.

C. quá trình tổng hợp các chất hữu cơ phức tạp từ các chất đơn giản.

D. quá trình phân giải các chất hữu cơ phức tạp thành các chất đơn giản.

Câu 2. Dị hoá là

A. tập hợp tất cả các phản ứng sinh hoá xảy ra bên trong tế bào.

B. tập hợp một chuỗi các phản ứng kế tiếp nhau.

C. quá trình tổng hợp các chất hữu cơ phức tạp từ các chất đơn giản.

D. quá trình phân giải các chất hữu cơ phức tạp thành các chất đơn giản

Câu 3. ATP được cấu tạo từ 3 thành phần là

A. ađenôzin, đường ribôzơ, 3 nhóm photphat.

B. ađenôzin, đường deôxiribozơ, 3 nhóm photphat.

C. ađenin, đường ribôzơ, 3 nhóm photphat.

D. ađenin, đường đeôxiribôzơ, 3 nhóm photphat.

Câu 4: Năng lượng chủ yếu của tế bào tồn tại

A. ở dạng tiềm ẩn trong các liên kết hóa học
B. dưới dạng nhiệt

C. dưới dạng điện năng





D. dưới dạng hoặc hóa năng hoặc điện năng

Câu 5. Thành phần cơ bản của ezim là 

A. lipit.






B. axit nucleic.

C. cacbon hiđrat. 





D. protein. 

Câu 6. Khi enzim xúc tác phản ứng, cơ chất liên kết với 

A. cofactơ.





B. protein.

C. coenzim.





D. trung tâm hoạt động.

Câu 7. Tế bào cơ thể điều hoà tốc độ chuyển hoá hoạt động vật chất bằng bằng việc tăng giảm

A. nhiệt độ tế bào. 



B. độ pH của tế bào. 

C. nồng độ cơ chất 


D. nồng độ enzim trong tế bào. 

Câu 8: Enzim nào sau đây tham gia xúc tác quá trình phân giải protein?

A. amilaza    

B. Saccaraza    

C. pepsin    
D. mantaza

Câu 9: Enzim có đặc tính nào sau đây?

A. tính đa dạng        


B. tính chuyên hóa          

C. tính bền vững với nhiệt độ cao        
D. hoạt tính yếu
Câu 10: Cơ chất là

A. Chất tham gia cấu tạo enzim

B. Sản phẩm tạo ra từ các phản ứng do enzim xúc tác

C. Chất tham gia phản ứng do enzim xúc tác

D. Chất tạo ra do enzim liên kết với cơ chất

Câu 11: Sản phẩm của hô hấp tế bào gồm:

A. Oxi, nước và năng lượng (ATP + nhiệt)

B. Nước, đường và năng lượng (ATP + nhiệt)

C. Nước, khí cacbonic và đường

D. Khí cacbonic, đường và năng lượng (ATP + nhiệt)

Câu 12: Năng lượng chủ yếu được tạo ra từ quá trình hô hấp là

A. ATP    

B. NADH    

C. ADP    
D. FADH2

Câu 13: Quá trình đường phân xảy ra ở

A. Trên màng của tế bào


B. Trong tế bào chất (bào tương)

C. Trong tất cả các bào quan khác nhau
D. Trong nhân của tế bào

Câu 14. Ở những  tế bào  có nhân chuẩn , hoạt động  hô hấp  xảy ra chủ  yếu  ở loại  bào  quan nào sau  đây ?

a. Ti thể 
                        c. Không bào 

b. Bộ máy  Gôngi 
             d.  Ribôxôm

Câu 15. Chuỗi truyền êlectron hô hấp diễn ra ở


A- màng trong của ti thể.



B- màng ngoài của ti thể.


C- màng lưới nội chất trơn.


D- màng lưới nội chất hạt.

Câu 16. Tốc độ của quá trình hô hấp phụ thuộc vào


A- hàm lượng oxy trong tế bào.


B- tỉ lệ giữa CO2/O2.


C- nồng độ cơ chất.

D-nhu cầu năng lượng của tế bào.

II. HIỂU
Câu 17: Vì sao sử dụng chất kích thích sinh trưởng tổng hợp phun cho rau cải thì rau sẽ nhanh cho thu hoạch nhưng người ăn rau đó có sức khỏe không tốt?

A. Rau lớn nhanh quá thì chứa ít chất dinh dưỡng

B. Những chất kích thích đó gây độc hại cho cây rau

C. Cây không có enzim phân giải những chất đó thành các chất khoáng

D. Trong rau lớn nhanh qúa chứa nhiều dinh dưỡng 

Câu 18: Nói về enzim, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Enzim có thể có thành phần chỉ là protein hoặc protein kết hợp với các chất khác không phải là protein

B. Enzim là thành phần không thể thiếu trong sản phẩm của phản ứng sinh hóa mà nó xúc tác

C. Enzim làm tăng tốc độc phản ứng sinh hóa và nó sẽ bị phân hủy sau khi tham gia vào phản ứng

D. ở động vật, enzim do các tuyến nội tiết tiết ra

Câu 19: Nói về trung tâm hoạt động của enzim, có các phát biểu sau:

(1) Là nơi liên kết chặt chẽ, cố định với cơ chất

(2) Là chỗ lõm hoặc khe hở trên bề mặt enzim

(3) Có cấu hình không gian tương thích với cấu hình không gian cơ chất

(4) Mọi enzim đều có trung tâm hoạt động giống nhau

Trong các phát biểu trên, những phát biểu đúng là:

A. (1), (2), (3)    B. (1), (4)    C. (2), (3), (4)    D. (2), (3)

Câu 20: Cơ chế hoạt động của enzim có thể tóm tắt thành một số bước sau

(1) Tạo ra các sản phẩm trung gian

(2) Tạo nên phức hợp enzim – cơ chất

(3) Tạo sản phẩm cuối cùng và giải phóng enzim

Trình tự các bước là

A. (2) → (1) → (3)   B. (2) → (3) → (1)

C. (1) → (2) → (3)   D. (1) → (3) → (2)

Câu 21: Hoạt động đầu tiên trong cơ chế tác động của enzim là

A. tạo ra các sản phẩm trung gian   
B. tạo ra phức hợp enzim – cơ chất
C. tạo ra sản phẩm cuối cùng   

D. giải phóng enzim khỏi cơ chất

Câu 22. Trong quá trình hô hấp tế bào, năng lượng tạo ra ở giai đoạn đường phân bao gồm 

A. 1 ATP; 2 NADH.



B. 2 ATP; 2 NADH.


C. 3 ATP; 2 NADH.



D. 2 ATP; 1 NADH.

Câu 23. Trong quá trình hô hấp tế bào, ở giai đoạn chu trình Crep, nguyên liệu tham gia trực tiếp vào chu trình là 

A. glucozơ.





B. axit piruvic.



C. axetyl CoA.




D. NADH, FADH

Câu 24: Chất nào sau đây không được phân giải trong hoạt động hô hấp tế bào?

A. glucozo    
B. fructozo    

C. xenlulozo    
D. Galactozo

Câu 25: Sơ đồ tóm tắt nào sau đây thể hiện đúng quá trình đường phân?

A. Glucozo → axit piruvic + ATP + NADH

B. Glucozo → CO2 + ATP + NADH

C. Glucozo → nước + năng lượng


D. Glucozo → CO2 + nước

Câu 26: Quá trình hô hấp tế bào gồm các giai đoạn sau:

(1) Đường phân

(2) Chuỗi truyền electron hô hấp

(3) Chu trình Crep

(4) Giai đoạn trung gian giữa đường phân và chu trình Crep

Trật tự đúng các giai đoạn của quá trình hô hấp tế bào là

A. (1) → (2) → (3) → (4)   B. (1) → (3) → (2) → (4)

C. (1) → (4) → (3) → (2)   D. (1) → (4) → (2) → (3)

III. VẬN DỤNG 

Câu 27: Các chất dưới đây được sinh ra trong tế bào sống?

(1) Saccaraza    

(2) proteaza    
(3) nucleaza    
(4) lipit
(5) amilaza    

(6) saccarozo    

(7) protein    
(8) axit nucleic

(9) lipaza    

(10) pepsin

Những chất nào trong các chất trên là enzim?

A. (1), (2), (3), (4), (5)                     
B. (1), (6), (7), (8), (9), (10)

C. (1), (2), (3), (5), (9), (10)           
 
D. (1), (2), (3), (5), (9)

Câu 28.Cho các enzyme và cơ chất dưới đây, chọn cặp enzyme cơ chất phù hợp 

	                 Enzim
	       Cơ chất 

	1.Saccaraza 
	  a. Prôtêin



	2.Pepsin 
	b. Tinh bột chín



	3.Amilaza 
	c. Mantozơ



	4.Mantaza 
	d. Saccarozơ





A. 1d, 2c, 3b, 4a






B. 1d, 2b, 3a, 4c.

C. 1d, 2a, 3c, 4B






D. 1d, 2a, 3b, 4c.

Câu 29: Nếu có 2 phân tử glucozo trải qua đường phân và hô hấp hiếu khí xảy ra ở ti thể thì số lượng phân tử ATP tích lũy được là 

A. 36                   B. 35                 C. 72                         D. 76 

Câu 30: Số lượng phân tử CO2 được tạo ra trong chất nền của ti thể qua hô hấp từ 3 phân tử glucozo là 

A. 6.                 B. 18 .                        C. 12.                D. 16.

